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	STT
	Tên gọi
	Đề xuất xếp hạng
	Loại hình di tích
	Nguồn kinh phí thực hiện
	Địa điểm
	Ghi chú

	
	
	Cấp Quốc gia đặc biệt
	Cấp 

Quốc gia
	Cấp tỉnh
	
	Nguồn NSNN
	Xã hội hóa
	
	

	Giai đoạn 2011 - 2015: Đã và đang lập hồ sơ

	1
	Căn cứ Rừng Lá
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	
	Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc
	Đang lập hồ sơ

	2
	Địa điểm vượt ngục Tà Lài
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	
	Ấp 3, xã Tà Lài, huyện Tân Phú
	Đang lập hồ sơ

	3
	Đình Tân Huệ
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	
	X
	Ấp 7, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu
	Đang lập hồ sơ 

	4
	Cụm di  tích: Trung ương Cục Miền Nam (1961 - 1962), Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam Bộ, Địa đạo Suối Linh

Đổi tên thành: Di tích Chiến khu Đ 
	X


	
	
	Danh lam thắng cảnh - lịch sử
	X
	
	Huyện Vĩnh Cửu
	Đã trình Bộ VHTTDL thỏa thuận hồ sơ bước đầu

	Giai đoạn 2011 - 2015: Chuyển sang giai đoạn 2016 - 2020

	1
	Đình Long Quới
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	X
	Ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa
	

	2
	Miếu Bà Hàng Gòn
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	
	X
	Ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh
	

	3
	Văn miếu Trấn Biên
	
	X
	
	Di tích lịch sử
	X
	X
	KP 4, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa
	Đang lập hồ sơ 

	4
	Đình Bình Tự
	
	X
	
	Di tích lịch sử
	X
	X
	Ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa
	

	5
	Chùa Khánh Lâm
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	
	X
	Ấp 1, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch
	

	6
	Miếu Bà Cô
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	
	X
	Ấp 6 - 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu
	

	7
	Thác Hòa Bình - Chùa Linh Phú
	
	
	X
	Danh lam thắng cảnh
	X
	X
	Ấp Phú Lâm 2, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú
	Đang lập hồ sơ 

	8
	Danh thắng Suối Reo
	
	
	X
	Danh lam thắng cảnh
	
	X
	Xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất
	

	Giai đoạn 2011 - 2015: Đưa ra khỏi quy hoạch

	1
	Làng cổ Phú Hội
	
	X
	
	Di tích lịch sử
	X
	X
	Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
	Do thực hiện dự án đường 769 (đoạn đi qua làng cổ Phú Hội) ảnh hưởng đến yếu tố gốc di tích 

	2
	Đền thờ Trần Hưng Đạo


	
	
	X
	Di tích lịch sử
	
	X
	Ấp Suối Sóc, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ
	Không vận động được kinh phí xã hội hóa

	3
	Đình Tân Thạch
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	X
	Ấp Tân Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu
	Không vận động được kinh phí xã hội hóa

	4
	Địa đạo Tam Phước
	
	X
	
	Di tích lịch sử
	X
	
	Ấp Long Khánh II, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa
	Di tích thuộc Tổng công ty Tín Nghĩa quản lý, hiện nay yếu tố gốc di tích không còn 

	5
	Đình Bình Thạch
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	X
	Ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu
	Không vận động được kinh phí xã hội hóa

	6
	Miếu Ông Chồn
	
	
	X
	Di tích khảo cổ
	X
	
	Tiểu khu 58, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu
	Do nằm trong di tích Chiến khu Đ đang lập hồ sơ xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt

	7
	Chùa Thanh Lương
	
	X
	
	Di tích lịch sử
	X
	X
	K2/73, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	Không vận động được kinh phí xã hội hóa

	8
	Thác Giang Điền
	
	
	X
	Danh lam thắng cảnh
	
	X
	Ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom
	Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền (đơn vị quản lý) xin rút ra khỏi quy hoạch

	9
	Chùa Một Cột
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	X
	Khu phố 5, Hòa Bình, TP. Biên Hòa
	Không vận động được kinh phí xã hội hóa

	10
	Chùa Thủ Huồng (Chùa Chúc Thọ)
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	X
	Ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa
	Không vận động được kinh phí xã hội hóa

	11
	Nhà Hội đồng Liêu
	
	
	X
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	X
	X
	Ấp Phú Mỹ II, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
	Chủ nhân di tích xin rút ra khỏi quy hoạch

	12
	Đình Mỹ Khoan
	
	
	X
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	
	X
	Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch
	Không vận động được kinh phí xã hội hóa

	Giai đoạn 2016 - 2020: Giữ nguyên quy hoạch

	1
	Đình Phước Lương
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	
	X
	Ấp Phước Lương, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch
	

	2
	Đình thần Phước Lư
	
	X
	
	Di tích lịch sử
	X
	
	KP2, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa
	

	3
	Đình Hưng Phú
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	X
	Ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa
	

	4
	Thác Mai
	
	
	X
	Danh lam thắng cảnh
	
	X
	Xã Gia Canh, 

huyện Định Quán
	

	5
	Đình Thành Hưng
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	X
	Ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa
	

	6
	Đình Bình Thiền
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	X
	Khu phố 4, Quang Vinh, TP. Biên Hòa
	

	7
	Hồ Núi Le
	
	
	X
	Danh lam thắng cảnh
	X
	X
	Khu phố 7, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc
	

	8
	Hồ Sông Ui
	
	
	X
	Danh lam thắng cảnh
	X
	X
	Ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc
	

	9
	Đình Tân Lại
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	
	X
	Khu phố 5, Quang Vinh, TP. Biên Hòa
	

	10
	Khu Du lịch Suối Tre
	
	
	X
	Danh lam thắng cảnh
	X
	X
	Ấp Suối Tre, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh
	

	Giai đoạn 2016 - 2020: Đưa ra khỏi quy hoạch

	1
	Thiền viện Thường Chiếu
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	X
	Ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành
	Không vận động được kinh phí xã hội hóa

	2
	Đồi Đá Dựng
	
	
	X
	Danh lam thắng cảnh
	
	X
	Khu 124, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu
	Do nằm trong di tích Chiến khu Đ đang lập hồ sơ xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt

	3
	Đình Bình Dương
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	X
	Ấp Bình Dương, Long Bình Tân, TP. Biên Hòa 
	Không vận động được kinh phí xã hội hóa

	4
	Thác Ràng
	
	
	X
	Danh lam thắng cảnh
	
	X
	Tiểu khu 124, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu
	Do nằm trong di tích Chiến khu Đ đang lập hồ sơ xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt

	5
	Miếu Giang Lò
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	
	Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
	Di tích không còn giữ được yếu tố gốc

	6
	Chùa Hoàng Ân
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	X
	Ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, Biên Hòa
	Ban Trị sự chùa xin rút ra khỏi quy hoạch

	7
	Đình Phước Hòa
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	X
	Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành
	Không vận động được kinh phí xã hội hóa

	8
	Chùa Sắc Tứ
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	
	X
	KP3, Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	Ban Trị sự chùa xin rút ra khỏi quy hoạch

	9
	Đình Thanh Nguyên
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	X
	Xã An Phước, huyện Long Thành
	Không vận động được kinh phí xã hội hóa

	10
	Đình An Phước (tên cũ Đình An Lợi)
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	X
	Xã An Phước, huyện Long Thành
	Không vận động được kinh phí xã hội hóa

	Bổ sung mới vào giai đoạn 2016 - 2020

	1
	Hang Dơi Phú Tân
	
	X
	
	Di tích danh lam thắng cảnh
	X
	
	Xã Phú Tân, huyện Định Quán
	

	2
	Đình Phước Nguyên
	
	 
	X
	Di tích lịch sử
	X
	X
	Xã An Phước, huyện Long Thành
	

	3
	Đền thờ Hùng Vương Phú Sơn
	
	 
	X
	Di tích lịch sử
	X
	X
	Xã Phú Sơn, huyện Tân Phú
	

	4
	Đình Bình Trước
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	X
	P Thống Nhất, TP. Biên Hòa
	

	5
	Nhà lầu Ông Phủ
	
	
	X
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	X
	
	P Bửu Long, TP. Biên Hòa
	

	6
	Địa điểm phát hiện 36 hài cốt liệt sỹ hi sinh trong trận tập kích Đồn Hoàng Diệu ngày 18/5/1969
	
	
	X
	Di tích lịch sử
	X
	
	Ấp Bảo Vinh, xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh
	



